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 THÔNG TƯ

Quy định biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự





Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ - CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp.


Bộ Tư pháp qui định biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

Để thống nhất thực hiện biểu mẫu  và các tài liệu chủ yếu sử dụng trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kiểm tra, tác nghiệp của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án, Chấp hành viên và giúp các cơ quan có thẩm quyền xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức thi hành án dân sự.

Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự


Đối tượng sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm:

 
1. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục trưởng); Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục trưởng);


2. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự; 


3. Thẩm tra viên cơ quan thi hành án dân sự;


4. Công chức làm công tác thi hành án dân sự .

Chương II

NỘI DUNG BIỂU MẪU 

NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 3. Các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự


Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm các loại quyết định về thi hành án dân sự, các loại giấy báo, giấy triệu tập, thông báo và biên bản thi hành án dân sự, được liệt kê tên, số, ký hiệu và mẫu trình bày tại Phụ lục của Thông tư này.

Điều 4.  Sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

1. Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự được sử dụng trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, căn cứ tình hình thực tiễn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự báo cáo, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, quyết định sử dụng các biểu mẫu cho phù hợp với từng vụ việc cụ thể để phục vụ công tác thi hành án dân sự. 
Điều 5. Ghi chép nội dung biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Biểu mẫu được ghi chép đầy đủ, chính xác, phản ánh khách quan, trung thực các tình tiết của từng vụ việc và phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Phù hợp với hình thức văn bản sử dụng;

- Phù hợp với với quy định của pháp luật;

- Ghi chép ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu;

- Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó; 

Điều 6. Quản lý, phát hành biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Việc quản lý, phát hành, lưu hồ sơ Biểu mẫu thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và quy định của pháp luật có liên quan. 
Điều 7. Chỉnh sửa nội dung ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Trong quá trình sử dụng biểu mẫu, nếu việc ghi chép có sai sót thì xử lý như sau:

1. Đối với các loại quyết định, giấy báo, thông báo và giấy triệu tập về thi hành án (gọi chung là văn bản).

a) Trường hợp văn bản chưa phát hành thì người ký văn bản, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Chấp hành viên hủy bỏ văn bản đó để thay thế bằng một văn bản khác, hoặc chỉnh sửa trực tiếp vào phần sai sót trên văn bản đó. Trường hợp chỉnh sửa lại thì phải đóng dấu xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự lên phần chỉnh sửa đó.

b) Trường hợp văn bản đã được phát hành, thì người có thẩm quyền phải ra ngay văn bản đính chính đối với phần sai sót đó (nếu phần sai sót không phải là nội dung chính của văn bản) , hoặc thu hồi văn bản đã phát hành để thay thế bằng một văn bản mới (nếu phần sai sót là nội dung chính của văn bản).

2. Đối với các loại biên bản

a) Chỉnh sửa biên bản khi các thành viên tham gia vụ việc có mặt:

Đối với các loại biên bản, nếu cần chỉnh sửa, thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Chấp hành viên phải thông báo cho tất cả các thành viên tham gia vụ việc được biết về nội dung chỉnh sửa và phải được sự đồng ý của các thành viên mới được chỉnh sửa. Phần nội dung chỉnh sửa được ghi ngay bên cạnh phần cần chỉnh sửa và có ký xác nhận của các thành viên đã tham gia vụ việc.

b) Chỉnh sửa biên bản khi các thành viên tham gia vụ việc vắng mặt

Trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thể chỉnh sửa trực tiếp vào biên bản và gửi cho những người có liên quan ký xác nhận, hoặc có văn bản riêng thuyết minh về nội dung chỉnh sửa, lý do chỉnh sửa và chuyển cho những người có liên quan để xin ý kiến. Nội dung chỉnh sửa phải được sự đồng ý và ký xác nhận của tất cả các thành viên tham gia buổi làm việc.

Trường hợp có thành viên tham gia vụ việc không đồng ý với nội dung chỉnh sửa thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hoặc Chấp hành viên phải tiến hành tổ chức họp lại về các nội dung liên quan đến vụ việc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra và hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện sử dụng thống nhất biểu mẫu thi hành án dân sự trong phạm vi toàn quốc; kiểm tra và cho ý kiến đối với các biểu mẫu do cơ quan Thi hành án dân sự địa phương phát hành nằm ngoài các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Cục trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện hướng dẫn và sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự ở địa phương mình.
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